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TUẦN 32 – NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Bầu trời ngoài cửa sổ 

       Đó là khung cửa sổ có bầu trời bên ngoài thật đẹp. Bầu trời ngoài cửa sổ ấy, 

lúc thì như một bức tranh nhiều màu sắc, lúc thì như một trang sách hay. Bầu 

trời bên ngoài cửa sổ, Hà chỉ nhìn sắc mây thôi cũng có thể đoán biết mưa hay 

nắng, dông bão hay yên lành. 

       Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Ở đấy, 

Hà thấy bao nhiêu điều lạ. Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên 

cánh ấy, mà con trống bao giờ cũng to hơn, óng ánh sắc lông hơn – chợt bay đến 

rồi chợt bay đi. Nhưng có lúc, đàn vàng anh ấy đậu lên ngọn chót vót những cây 

bạch đàn chanh cao nhất giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Những ngọn bạch đàn 

chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”. Rồi từ trên chót vót cao, 

vàng anh trống cất tiếng hót. Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh 

từ bầu trời bay vào cửa sổ. Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, 

và tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau đàn 

chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa 

sổ. 

      Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi 

vào nhà, in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa. Còn về đêm, trăng khi thì 



 
 

như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như chiếc 

đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân. 

      Ôi, khung cửa sổ nhỏ! Hà yêu nó quá! Hà thích ngồi bên cửa sổ nhổ tóc sâu 

cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích “Ngày xửa, ngày xưa…” 

Câu 1. Bầu trời bên ngoài cửa sổ của bé Hà được so sánh với những gì? 

A. Một bức tranh giàu màu sắc. 

B. Một trang sách hay. 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng. 

Câu 2. Chỉ ngắm sự vật gì của bầu tròi bên ngoài cửa sổ, Hà có thể đoán biết được 

thời tiết? 

A. Ánh nắng 

B. Sắc mây 

C. Mặt trăng 

Câu 3. Qua khung cửa sổ nhà mình, Hà cảm nhận được những hình ảnh, âm thanh 

nào? 

A.  Bầu trời đầy ánh sáng, đầy màu sắc, đàn vàng anh sắc lông óng ánh như dát 

vàng, tiếng chim hót như những chuỗi vàng lọc nắng, ánh nắng dịu dàng, ngọt 

màu mật ong. 

B. Bầu trời u ám, tiếng những giọt mưa thánh thót, những cành cây vật vã trong 

gió. 

C. Nắng như đổ lửa, trâu nằm lim dim dưới bụi tre già, ve kêu inh ỏi. 

Câu 4. Trong câu Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những 

“búp vàng”, từ búp vàng chỉ gì? 



 
 

A. Ngọn bạch đàn 

B. Đàn vàng anh 

C. Lá bạch đàn 

Câu 5. Hà thích làm điều gì bên cửa sổ? 

A. Ngắm nhìn bầu trời không chán. 

B. Ngửi hương thơm của cây trái. 

C. Nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích. 

Câu 6. Từ chao trong câu: “Chốc sau đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng 

hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.” đồng nghĩa với từ nào? 

A. Vỗ 

B. Đập  

C. Nghiêng  

Câu 7. Có những cặp từ đồng nghĩa nào trong bài văn? 

A. cao vút – chót vót. 

B. dịu dàng – dịu hiền. 

C. rực rỡ – sặc sỡ. 

Câu 8. Câu văn sau thuộc kiểu câu gì? 

Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. 

A. Câu kể Ai là gì? 

B. Câu kể Ai làm gì? 

C. Câu kể Ai thế nào? 

Câu 9. Chủ ngữ trong câu sau là gì? 



 
 

Bầu trời ngoài cửa số của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. 

A. Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà 

B. Bầu trời ngoài cửa sổ 

C. Bé Hà 

 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 

Bầm ơi có rét không bầm! 

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn 

Bầm ra ruộng cấy bầm run 

Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non 

Mạ non bầm cấy mấy đon 

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần. 

Mưa phùn ướt áo tứ thân 

Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu! 



 
 

 

 

2. Tập làm văn 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 15 câu) tả cảnh bình minh trên cánh đồng 

lúa chín. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ SỐ 32 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

Câu 5. C 

Câu 6. C 

Câu 7. A 

Câu 8. C 

Câu 9. A 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Tập làm văn 



 
 

Dàn ý tham khảo tả cảnh bình minh trên cánh đồng lúa chín. 

1. Mở bài:  

Giới thiệu chung về đối tượng: 

Hè vừa rồi em được mẹ cho về quê thăm ông bà, những ngày ở đây, em đã được 

ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp của làng quê yêu dấu nhưng có một cảnh đẹp mà đến 

khi về thành phố rồi em vẫn còn rất nhớ đó chính là cảnh một buổi sáng trên cánh 

đồng lúa quê hương. 

    2. Thân bài: 

a. Tả khái quát: 

- Buổi sáng trên cánh đồng quê em mang một vẻ đẹp rất thanh bình, yên ả, đem lại 

cho lòng người một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái mỗi khi được ngắm nhìn quang 

cảnh đó. 

- Khi ông mặt trời đã thức dậy, khẽ khàng vén bức màn mây mỏng tang rót nắng 

sớm xuống làng quê đánh thức vạn vật, tiếng gà gáy ò…ò…o vang xa báo hiệu ngày 

mới, ấy là lúc em được chiêm ngưỡng một cách rõ nét nhất cảnh buổi sáng trên cánh 

đồng quê. 

b. Tả chi tiết: 

- Vì còn sớm nên nắng tràn ngập trong không gian không quá gay gắt, nắng vàng 

nhạt, thanh khiết khẽ chạm nhẹ trên những bông lúa như đánh thức gọi lúa dậy đón 

chào ngày mới. 

- Em yêu nắng vàng quê em lắm, nhất là nắng rủ trên cánh đồng quê hương. Ôi sao 

mà đẹp quá! 



 
 

- Quê hương trong mỗi người đều có những câu chuyện, kỉ niệm, ấn tượng riêng 

nhưng có lẽ ai cũng rất yêu bầu không khí làng quê vào buổi sáng, trên cánh đồng 

lúa bao la bát ngát. Nó đâu có cái dáng vẻ bụi bặm, ồn ào, ngột ngạt như ở thành phố 

nhiều xô bồ lắm bon chen, nó thanh tao, dịu mát, mộc mạc vô cùng. 

- Hòa trong nắng ấm là những làn gió mát đưa hương lúa thơm dịu nhẹ bay khắp 

không gian làng mạc thân thương. 

- Gió đưa hương lúa, hương đất quê đượm vào cảnh vật, đượm vào hồn người khiến 

em đứng ngắm nhìn, hít thở sâu mà thấy lòng thấy an nhiên, thư thái đến lạ. 

- Sớm mai khẽ gõ cửa khắp chốn làng quê, chim chóc ùa ra ríu rít bay lượn, sải cánh 

trên cánh đồng mênh mông trải dài như tấm áo mộc mạc mạc mà mẹ thiên nhiên ưu 

ái gửi tặng làng quê em. 

- Người dân trong làng đã bắt đầu đội nón, vác cuốc ra làm đồng, ai đấy đều rất hứng 

khởi, tràn đầy sức sống, có lẽ một phần cũng là bởi được hòa mình vào không gian 

buổi sáng nên thơ trên cánh đồng quê hương. 

3. Kết bài: 

- Nêu ngắn gọn cảm xúc bản thân 

- Ngắm nhìn nét đẹp nên thơ của cánh đồng quê hương, vẻ thanh bình yên ả chốn 

làng quê yêu dấu mà em thấy tự hào và hạnh phúc vô cùng về nơi mình đã sinh ra, 

được ấp bồng nuôi dưỡng lớn khôn từng ngày. 


